
TUẦN 4 – TOÁN 7 (SỐ HỌC) 

Chủ đề 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ (T6) 

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. 

a. Định nghĩa: Lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x là tích của n thừa số x 

+ Công thức: 

n

n thùa sô

x x.x.x.....x ; x Q,1 n N)=     

+ Quy ước: 

    x1 = x;    x0 = 1 ( x 0) 

b. Chú ý 

- Nếu viết x =
a

b
  ; ( a,b   Z ,b 0) 

Ta có :   

n n

n

a a

b b

 
= 

 
 

2. Tích và thương hai lũy thừa cùng cơ số. 

❖ Tích hai lũy thừa cùng cơ số: 

 Ta có:       xm. xn = xm+n    

    Quy tắc: Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng 2 số mũ 

❖ Thương hai lũy thừa cùng cơ số 

Tacó:         xm : xn = xm-n ; ( x   0; mn)    

Quy tắc: Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và lấy  số 

mũ của lũy thừa bị chia trừ đi số mũ của lũy thừa chia 

+ Áp dụng 



( ) ( ) ( )
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4 3
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5 5 5

=

     
− − = −     
     

 

3. Lũy thừa của lũy thừa. 

 - Ta có :               (xm) n =xm.n 

Quy tắc: Khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ. 

1. Điền số thích hợp vào ô trống 

a. 

2
3

3

4

 − 
=  

   

3

4

− 
 
 

 

b. [ ( 0,1)4] = (0,1)8 

2. Câu nào đúng, câu nào sai? 

a) 22 .23 = (22) 3 sai 

b) 22 .23 = 32 . 23 sai 

c) 22 .22 = (22)2 đúng  

d) 12 .13 = 12+3 đúng 

e) (xm)n = xm .xn sai 

Bài27. SGK: 
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Bài 28. SGK: 

2
1 1

2 4

− 
= 

 
     

3
1 1

2 8

− − 
= 

 
 

Nhận xét: Lũy thừa bậc chẵn của một số âm là một số dương 

Lũy thừa bậc lẻ của một số âm là một số âm. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

Bài 1:Tính 
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3
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Bài 2: Tìm x biết 

a)  x  . 52 = 56  

b)  x  : (- 4) = (- 4)3 

 

Chủ đề 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ (T7) 

Bài 1: Thực hiện phép tính: 

a/ 

2

3 14 21 5
:

2 5 10 3

− − − 
+ − 

 
  

b/ 

7 9

20

8 .49

14
  



c/ 
6 12

7 4

9 .5

15 .75
 

d/ ( )
32

30 2
1,5 .

3

 
−  

 
 

Giải: 

a/ 

2

3 14 21 5
:

2 5 10 3

− − − 
+ − 

 
  

9 14 10 5
.

4 5 21 3

−
= + −   

9 4 5

4 3 3

−
= + −   

11 5

12 3
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Bài 2: Tìm x Q , biết rằng: 

a/ 
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2 9x − =  
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Giải: 
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3

2 1 7 1x− + = −  
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Bài 3: So sánh 2252 và 1503  

Giải: 

( )
75

225 3 752 2 8= =  

( )
75

150 2 753 3 9= =  

Vì 8<9 nên 758 < 759  

Vậy 2252 < 1503  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

Bài 1: Thực hiện phép tính: 

a/ 
2

2 15 9 7
:

3 28 14 3

− − − 
+ − 

 
  

b/ 
17

5 9

15

27 .25
  

c/ ( )
1999 20010,5 .2−   

d/ 
6 11

6 4

8 .7

14 .28
 

Bài 2: Tìm x Q , biết rằng: 

a) 
( )

2 9
2 3

121
x − =

 

b) 
( )

3 8
3 1

27
x − = −

 

c) 
( )

2
5 2 0x− =

 

Bài 3: Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho: 

2.16 2 4n   



9.27 3 243   

Bài 4: Chứng minh rằng 7 188 2− chia hết cho 14 

 

TUẦN 4 – TOÁN 7 (HÌNH HỌC) 

Chủ đề 3: Quan hệ song song của hai đường thẳng (T3) 

1. Tiªn ®Ò ¥clit: (Thừa nhận) 

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường 

thẳng đó. 

 

     

aM  , b ®i qua M vµ b// a lµ duy nhÊt 

2. Tính chất hai đường thẳng song song: 
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*TÝnh chÊt:  

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: 

a) Hai góc so le trong bằng nhau. 

b) Hai góc đồng vị bằng nhau. 

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau. 

3. Bài tập. 

Bµi 33  §iÒn vµo chç trèng 



a)…………..b»ng nhau 

b) …………..b»ng nhau 

c) …………  bï nhau 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 

Bài 32/ SGK. 

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit. 

a) Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì 

chúng trùng nhau. 

b) Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M song song với đường 

thẳng a là duy nhất. 

c) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. 

d) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng aa có ít nhất một đường thẳng song song với a. 

Bài 34/ SGK 

Hình 22 cho biết a//b và 𝐴4̂ = 400 

 

a) Tính 𝐵1̂ 

b) So sánh 𝐴1̂  và 𝐵4̂ 

c) Tính 𝐵2̂ 

 

Chủ đề 3. Quan hệ song song của hai đường thẳng (T4) 

Bài 36 SGK trang 94  

  Cho hình 23 biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B. Hãy điền vào chỗ trống 

 



 

Giải: 

Căn cứ vào hình vẽ, ta điền được như sau: 

 

Bài 37  SGK trang 95  

Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và 

CDE. 

 

  

 



Giải: 

Vì a // b nên hai tam giác CAB và CDE có: 

 

Bài 1: Cho hình vẽ : Biết AB//CD ,   𝑥𝐵𝐷 =̂ 580, 𝐵𝐴�̂� = 1150.  Tính 𝐴𝐶�̂�, 𝐶𝐷�̂� 

 

 

 

 

 

 

 

Giải:  Vì AB// CD nên 

𝐵𝐴�̂� + 𝐴𝐶�̂� = 1800( hai góc trong cùng phía) 

1150 +  𝐴𝐶�̂� = 1800 

𝐴𝐶�̂� = 1800-1150 = 650 

Vì AB// CD nên  𝑥𝐵�̂� = 𝐵𝐷𝐶  (̂ hai góc so le trong) 

Mà           𝑥𝐵𝐷 =̂ 580 =>            𝐵𝐷𝐶 =̂ 580 

Ta có 𝐵𝐷�̂� + 𝐶𝐷�̂� = 1800( hai góc kề bù) 

  580 +  𝐶𝐷�̂� = 1800 

𝐶𝐷�̂� = 1800-580 = 1220 

Bài 2: Biết HE //AD   ,      𝑥𝐻𝐸 =̂ 1080, 𝐴𝐷�̂� = 700.  Tính 𝐻𝐴�̂�, 𝑚𝐸�̂� 



 

 

Giải:   

Vì HE// AD nên 𝑥𝐻�̂� = 𝐻𝐴�̂�( ℎ𝑎𝑖 𝑔ó𝑐 đồ𝑛𝑔 𝑣ị) 

Mà   𝑥𝐻𝐸 =̂ 1080=>  𝐻𝐴𝐷 =̂ 1080 

Ta có  𝐴𝐷�̂� + 𝐴𝐷𝐸 =   1800(̂  hai góc kề bù) 

 700 +  𝐴𝐷�̂� = 1800’ 

𝐴𝐷�̂� = 1800-700 = 1100 

Vì HE//AD=>   𝑚𝐸�̂� = 𝐴𝐷�̂�( ℎ𝑎𝑖 𝑔ó𝑐 𝑠𝑜 𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔) 

Mà 𝐴𝐷�̂� = 1100=> 𝑚𝐸�̂� = 1100 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 

Bài 1/ Cho hình vẽ biết    MN//  HK   . Tính góc 𝑥𝐾�̂�; 𝐻𝐾�̂� biết 𝐴𝑀�̂� = 550 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2/ Biết BE //AF,    𝐸1̂ = 900, 𝐹𝐴�̂� = 640.  Tính 𝑚𝐹�̂�,   𝐵1̂ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


